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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Quang Diệm, 

huyện Hương Sơn đến năm 2030


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù; Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn; 

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc bổ sung Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 
Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 21/2/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ, dự toán Quy hoạch chung xây dựng xã Quang Diệm đến năm 2030; 

Xét tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 12/12/2020 của UBND xã Quang Diệm về đề nghị phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Quang Diệm đến năm 2030 và kết quả thẩm định của phòng KTHT tại Văn bản số 261/KTHT-TĐ ngày 17/12/2020.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn với các nội dung sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chung xây dựng xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn đến năm 2030.

2. Chủ đầu tư: UBND xã Quang Diệm. 

3. Đơn vị lập quy hoạch: Trung tâm Điều tra Quy hoạch thiết kế Nông nghiệp Nông thôn Hà Tĩnh.

4. Vị trí, quy mô, phạm vi ranh giới quy hoạch: 

Xã Quang Diệm nằm về phía Tây của huyện Hương Sơn, với tổng diện tích tự hiên 3432,37 ha, được giới hạn như sau:

- Phía Đông giáp thị trấn Phố Châu và xã Sơn Giang

- Phía Nam giáp xã Sơn Hàm

- Phía Tây giáp xã Sơn Lĩnh và xã Sơn Tây

- Phía Bắc giáp xã Sơn Lâm 

5. Mục tiêu quy hoạch:
- Xác định các chỉ tiêu phát triển chung và cụ thể cho từng lĩnh vực của xã, phát huy thế mạnh, khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, 

- Bố trí sử dụng đất với các chỉ tiêu sử dụng đất phù hợp đảm bảo hài hoà giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, định hướng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phân bố dân cư và phát triển sản xuất trên địa bàn.

- Nâng cao hiệu quả và tính bền vững về sinh thái trong sử dụng đất và các nguồn tài nguyên khác phục vụ sản xuất và đời sống người dân; xác định các sản phẩm nông nghiệp chủ lực để phát triển trên cơ sở phân tích các nguồn lực và điều kiện phát triển cụ thể của xã.

- Bảo vệ môi trường, di sản văn hóa - lịch sử, cảnh quan thiên nhiên; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương. 

- Làm cơ sở pháp lý cho công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng, lập chương trình, kế hoạch triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn xã. 

6. Dự báo quy mô dân số, lao động, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu:

6.1. Dự báo quy mô dân số:

- Đến năm 2025, dân số khoảng 6.900 người; 

- Đến năm 2030 dân số khoảng 7.200 người.

6.2. Dự báo quy mô lao động:

- Đến năm 2025, tổng số lao động trong độ tuổi khoảng 3700 người (trong đó: Ngành nông nghiệp chiếm 43,45%, phi nông nghiệp 56,55%)

- Đến năm 2030, tổng số lao động trong độ tuổi khoảng 3800 người (trong đó: Ngành nông nghiệp chiếm 41,72%, phi nông nghiệp 58,28%)

6.3. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

- Bình quân thu nhập đầu người đạt 60 triệu đồng năm 2025, đạt 68 triệu đồng năm 2030;

- Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp chiếm tỷ trọng 40%; công nghiệp, xây dựng 20%; thương mại, dịch vụ, du lịch, khác 40% 
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70% năm 2025, đạt 75% năm 2030.

- Tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%; tỷ lệ gia đình văn hóa trên 93%; trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia mức độ I và II;

- Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 98% năm 2025, 100% năm 2030;

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý đạt 80% năm 2025, đạt 90 % năm 2030.

- Đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023;

7. Quy hoạch các phân khu chức năng chính:
7.1. Khu trung tâm xã: Bao gồm khu trung tâm hành chính xã, khu vực thương mại, dịch vụ tổng hợp, khu nhà ở dân cư tập trung kết hợp kinh doanh, công trình giáo dục, được bố trí quanh các trục giao thông chính là đường Hải Thượng Lãn Ông, đường Quốc lộ 8 thuộc các thôn Hà Sơn, Bảo Thượng, Bảo Trung, Yên Long, Đồng Tiến, Quang Thuỷ.

7.2. Quy hoạch phân bố dân cư, khu dân cư tập trung: Định hướng giữ nguyên hiện trạng vị trí các khu dân cư, chỉnh trang, mở rộng các tuyến đường giao thông trong khu dân cư; khuyến khích nhân dân tự giãn và thừa kế, dần lấp đầy diện tích đất ở trong khu dân cư trên nguyên tắc các khu giãn dân thuộc hoặc gần khu vực dân cư hiện có, tránh gây xáo trộn quỹ đất ở, tôn trọng kiến trúc truyền thống, phải có không gian thoáng đãng, đảm bảo vệ sinh. Quy hoạch mới các điểm dân cư trên toàn xã với tổng diện tích 18,2 ha. 

7.3. Khu vực phát triển sản xuất:

- Lúa: quy hoạch 180 ha tập trung tại các cánh đồng Thôn Tân Sơn, Tân Thủy, Đồng Phúc, Yên Long, Đồng Tiến, Hữu Trạch, Xuân Mai, Quang Thủy Thôn Đồng Sơn; Diện tích 60 ha tại cánh đồng thôn: Đông Phố, Hà Sơn, Bảo Trung, Bảo Thượng và Sông Con. Quy hoạch vùng lúa thâm canh diện tích 30 ha tại xứ đồng của thôn Tân Sơn, Tân Thủy, Đồng Phúc, Đông Phố, Hà Sơn, Bảo Trung; 
- Màu: Quy hoạch tại các cánh đồng thôn Đông Phố, Hà Sơn, Bảo Trung, Bảo Thượng, Sông Con, Thôn Xuân Mai và Thôn Quang Thủy với tổng diện tích 395 ha. Khai hoang, mở rộng diện tích đất trồng màu 10,5 ha tại vùng Chùa Nội và khu vực lân cận; vùng ven sông Ngàn Phố thôn Bảo Thượng

   - Cây ăn quả: Giữ nguyên quy hoạch tại các khu vườn đồi đang sản xuất, trồng cây ăn quả hiện có. Quy hoạch 50 ha đất trồng lâm nghiệp ở chân đồi cạnh khu dân cư thuộc thôn Bảo Thượng, Sông Con, Bảo Trung, Đông Phố… trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: Bưởi, Cam, Chanh,…Quy hoạch các vùng trồng cây ăn quả tại chân núi thuộc thôn Tân Sơn, Đồng Phúc, Yên Long, Đồng Sơn, núi Động Tiến, Động Dài, vùng xung quanh hồ Cây Trảu, hồ Cây Trường với tổng diện tích 100 ha. 

- Chăn nuôi: Quy hoạch 05 vùng chăn nuôi tập trung tại vùng Hốc Lầy, thôn Bảo Trung 5,0 ha; Hốc Cố, thôn Đồng Phúc 5,1 ha; Khe Sắn, thôn Sông Con 5,0 ha; Cây Khế, thôn Sông Con 5,0 ha; Cửa Hoa Vàng Tim, thôn Yên Long 10 ha. Ngoài ra giữ nguyên quy hoạch chăn nuôi nhỏ lẻ, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các hộ gia đình trên địa bàn toàn xã.


     - Nuôi trồng thủy sản: quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên diện tích 40,83ha hiện có; tận dụng các hồ đập, ao hồ phát triển nuôi cá nước ngọt như: Cây Trường, Tràng Riềng, Mụ Trực.

- Sản xuất lâm nghiệp: Quy hoạch phát triển đất rừng sản xuất trên tổng diện tích 1.849,01 ha; 

- Tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ: Quy hoạch 2 khu tiểu thủ công nghiệp tại vùng Tràng Bằng, thôn Bảo Thượng diện tích 2 ha; vùng Ruộng đồng Lườn ngoài và đồng Cồn Đá thôn Quang Thủy diện tích 38 ha, sản xuất các ngành nghề mộc, xây dựng....Quy hoạch Trạm xăng dầu tại vùng Trạm liên ngành (Thôn Đồng Phúc) diện tích 2000m2 và tại thôn Bảo Thượng diện tích 4000m2. Quy hoạch siêu thị mini - hàng hoá tổng hợp cao cấp tại khu vực Trụ sở UBND xã Sơn Diệm (trước đây), thuộc thôn Đồng Tiến, diện tích 3500 m2; Quy hoạch mỏ đất tại vùng Phúc Lùng, thuộc thôn Yên Long, diện tích 3,7 ha; Quy hoạch mỏ đá vôi tại thôn Sông Con, diện tích 7 ha; Quy hoạch năng lượng điện mặt trời 32 ha tại vùng đồng Ruộng Vịnh và đồng Cồn Tủ thuộc thôn Hà Sơn.
7.4. Khu vực cấm xây dựng: Khu vực quy hoạch đất quốc phòng thuộc vùng thôn Bảo Trung và thôn Đồng Phúc diện tích 30,7 ha

8. Định hướng tổ chức không gian:
8.1. Vị trí, quy mô, định hướng kiến trúc cho các công trình công cộng:

* Trụ sở Đảng ủy, chính quyền và các cơ quan đoàn thể xã: 

- Quy hoạch tại trụ sở xã Sơn Quang trước đây, thuộc thôn Hà Sơn, nhằm tận dụng cơ sở vật chất hiện trạng, quy mô diện tích khu đất 10.114 m2, công trình hiện trạng là các dãy nhà xây dựng kiên cố cao 1-2 tầng. Chỉnh trang, nâng cấp một số hạng mục công trình làm việc đạt chuẩn, xây dựng hội trường lớn kết hợp nhà văn hóa xã trên 400 chỗ ngồi và các công trình phụ trợ khác, bố trí quy hoạch trong khuôn viên trụ sở xã.

- Quy hoạch trụ sở công an xã 1000 m2 tại trạm y tế Sơn Quang trước đây, thôn Hà Sơn. 

* Công trình giáo dục: 

Các Trường học chủ yếu giữ nguyên theo hiện trạng, có mở rộng diện tích đảm bảo đạt chuẩn, các công trình xây dựng mới ưu tiên xây dựng 2 tầng, có vệ sinh khép kín, quy mô công năng và diện tích đảm bảo đạt chuẩn, quy hoạch các điểm trường như sau: 

- Trường Mầm non: Quy hoạch điểm chính tại Thôn Đồng Tiến, mở rộng về phía Đông và phía Nam với diện tích 2000 m2 (xây dựng thêm nhà hiệu bộ, bếp ăn và nhà bảo vệ; xây mới 6 phòng học 2 tầng thay thế dãy nhà 1 tầng hiện trạng); Trước mắt quy hoạch 2 điểm lẻ tại thôn Tân Thủy và thôn Bảo Trung, trong đó: Điểm trường Tân Thủy giữ nguyên hiện trạng, điểm trường Bảo Trung mở rộng khuôn viên về phía Nam 2900 m2; Về lâu dài quy hoạch 02 điểm trường tại thôn Đồng Tiến (điểm chính) và thôn Bảo Trung (điểm lẻ). 
- Trường Tiểu học: Quy hoạch 2 điểm trường, điểm chính giữ nguyên vị trí tại điểm trường thôn Yên Long (thôn 4, Sơn Diệm trước đây), điểm lẻ tại thôn Bảo Trung, mở rộng diện tích về phía Nam củ 3800 m2, xây mới thêm 1 phòng học, 1 phòng khoa học. Quy hoạch lâu dài sẽ sáp nhập về 1 điểm tại thôn Yên Long. 

* Trạm y tế: Quy hoạch giữ nguyên tại vị trí Trạm Y tế hiện trạng, thuộc thôn Yên Long (thôn 4, xã Sơn Diệm trước đây; tiếp tục xây dựng khu điều trị theo dự án nguồn ADB theo quy hoạch.
* Cơ sở vật chất văn hoá: 

Nhà văn hóa và khu thể thao các thôn giữ nguyên theo hiện trạng, mở rộng và nâng cấp nhà văn hóa thôn Tân Sơn để đạt chuẩn. Quy hoạch sân thể thao Thôn Hữu Trạch tại khu vực cạnh nhà văn hoá Thôn Hữu Trạch, diện tích 1200 m2; quy hoạch sân thể thao Thôn Đồng Sơn cạnh nhà văn hóa Thôn Đồng Sơn, diện tích 1500 m2; Quy hoạch sân thể thao thôn Sông Con diện tích 0,44 ha. Sân thể thao xã Sơn Diệm trước đây thuộc thôn Yên Longcó diện tích 6200 m2 quy hoạch sân thể thao thôn Yên Long. 
- Quy hoạch một số công trình văn hóa - tâm linh: Công viên cây xanh kết hợp khu vui chơi giải trí với diện tích 1500 m2 tại thôn Yên Long; Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Thôn Yên Long (thôn 4, Sơn Diệm trước đây). Khu di tích văn hóa tâm linh (đền Cây Nhót) tại thôn Hữu Trạch diện tích 500 m2; Bia tưởng niệm B52, thuộc thôn Đồng Tiến, diện tích 300 m2.

- Quy hoạch mở rộng và chỉnh trang khuôn viên mộ mẹ cụ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (bà Bùi Thị Thưởng) tại vùng Rú Đền (thôn Bảo Thượng) diện tích 1000 m2, có hạng mục phụ trợ (bãi đỗ xe) diện tích 1000 m2.

8.2. Chỉ tiêu, hình thức kiến trúc cho từng loại đất ở khu dân cư mới :

- Khu dân cư mới: Quy hoạch bám theo các trục đường giao thông ngõ thôn thuộc các thôn: Quang Thuỷ, Xuân Mai, Đồng Phúc, Hà Sơn, Bảo Trung, Bảo Thượng, Đông Phố, Sông Con tổng diện tích 18,2 ha, kiến trúc xây dựng chủ yếu dạng nhà ở liên kế, kiến trúc đồng nhất, tầng cao 1-3 tầng, tầng 1 kết hợp để kinh doanh, mái dốc lợp ngói, công trình đảm bảo việc phòng, tránh bão lũ;

- Khu dân cư hiện trạng: Phân bố rải rác toàn xã, trong đó khu vực trung tâm xã và bám các trục giao thông chính có mật độ cao hơn; nhà ở chủ yếu xây dựng thấp tầng, có sân vườn dùng nhiều hình thức nhà mái dốc, lợp ngói, tạo nhiều không gian xanh trong khu nhà ở.

	- Chỉ tiêu quy hoạch điểm dân cư nông thôn:

TT
	Loại đất
	Chỉ tiêu SDĐ (m2/người)

	1
	Đất xây dựng công trình nhà ở
	25

	2
	Đất xây dựng công trình công cộng
	5

	3
	Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật
	5

	4
	Đất cây xanh
	2


 8.3. Tổ chức các khu vực sản xuất chính:

 - Khu vực kinh doanh thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp: Bố trí khu vực trung tâm xã, bám trục đường huyện Hải Thượng Lãn Ông và Quốc lộ 8 thuộc thôn Đồng Phúc, Đồng Tiến, Bảo Thượng, Quang Thuỷ, Yên Long, Sông Con, Hà Sơn thuận lợi về kết nội giao thông trong khu vực và giao thông đối ngoại, dân số tập trung đông;

- Khu vực trồng lúa năng suất cao: Bố trí tại các cánh đồng có diện tích lớn, đất tốt, giao thông nội đồng, tưới tiêu thuận lợi thuộc thôn Tân Sơn, Tân Thủy, Đồng Phúc, Đông Phố, Hà Sơn, Bảo Trung.

- Khu vực trồng cây ăn quả: Bố trí chủ yếu tại các vườn đồi thuộc thôn Bảo Thượng, Sông Con, Bảo Trung, Đông Phố, Tân Sơn, Đồng Phúc, Yên Long, Đồng Sơn… 

- Khu vực chăn nuôi: Bố trí tập trung tại các thôn Bảo Trung, Đồng Phúc, Sông Con, Yên Long.


      - Nuôi trồng thủy sản: Tiếp tục phát triển nuôi trồng thủy sản trên diện tích hiện có; tận dụng các hồ đập, ao hồ thấp trũng.

9. Quy hoạch công trình hạ tầng kỹ thuật:

9.1. Hệ thống cầu: Quy hoạch mới cầu Quang Diệm 2 qua sông Ngàn Phố nối Quốc lộ 8 (tại vị trí tại Trụ sở UBND xã Sơn Diệm trước đây) với đường huyện tại Sân thể thao thôn Hà Sơn, kết nối khu trung tâm xã.
9.2. Hệ thống đường giao thông:

- Đường quốc lộ: Tuân thủ theo quy hoạch của cấp trên, Quốc lộ 8 đoạn qua xã dài 6,1km, hiện trạng mặt đường nhựa rộng 12m, nền đường rộng 14m

- Đường huyện: Đường huyện qua xã bao gồm 1 tuyến (đường Hải Thượng Lãn Ông) dài 7,2km, quy hoạch mặt cắt ngang có mặt đường rộng 5,5 - 7,5m, nền đường rộng 7,5 - 9m, lề đường mỗi bên 0,75 - 1m;

- Đường trục xã, liên xã: Quy hoạch 1 tuyến, tổng chiều dài 6,0km, mặt cắt ngang có quy mô mặt đường rộng 7m, nền đường rộng 9m, lề đường mỗi bên rộng 1m

- Đường trục thôn, liên thôn: Quy hoạch 19 tuyến, tổng chiều dài 19,29km; quy mô mặt cắt ngang có bề rộng mặt đường 3,5 - 5,5m, nền đường rộng 5 - 7,5m, lề đường mỗi bên rộng 0,75 - 1m;

- Đường ngõ xóm: Quy hoạch 205 tuyến, tổng chiều dài 39,75km, mặt cắt ngang có quy mô bề rộng mặt đường 3 - 5m, nền đường rộng 5 - 6,5m, lề đường mỗi bên rộng 0,75 - 1m;

- Đường trục chính nội đồng: Quy hoạch 26 tuyến, tổng chiều dài 20,85km, mặt cắt ngang có quy mô có quy mô bề rộng mặt đường 3 - 5m, nền đường rộng 5 - 6,5m, lề đường mỗi bên rộng 0,75 - 1m; 

9.3. Hệ thống thủy lợi

- Quy hệ thống kênh, mương bao gồm 23 tuyến, tổng chiều dài 19,32 km, quy mô mặt cắt ngang B x H  = 40cm x 60cm đến 80cm x 150cm

- Hệ thống hồ đập: quy hoạch theo hiện trạng bao gồm 10 hồ, đập: Mụ Trực 38.206 m3, Bàu Bảo Vệ  83.294 m3, đập Tràng Riềng 160.162,5 m3, đập Cây Sắn 22.860 m3, đập Cây Gạo 45.472 m3, đập Cây Trường 1.791.312 m3, đập Khe Kè 289.467 m3, 3 đập nhỏ (Bà Đảm, Hóc Lầy, khe Mài diện tích 170.240 m3.

9.4. Hệ thống điện

- Giữ nguyên 14 trạm biến áp hiện với tổng công suất 2160 KW, chiều dài đường dây là 42,295 Km.  

- Quy hoạch mới 2 trạm biến áp tại: thôn Sông Con (100KVA), Tân Sơn (100 KVA). Cải tạo, làm mới các tuyến, nhánh đường dây theo quy hoạch khu dân cư mới. 

9.5. Hệ thống nước sinh hoạt: Xây dựng 1 nhà máy cung cấp nước sạch tại ruộng Bù Vườn Đền Cây Nhót, thôn Hữu Trạch
9.6. Bãi rác: Quy hoạch mở rộng 1,06 ha tại Rú Hốc thôn Hà Sơn làm bãi tập kết và trung chuyển rác trên địa bàn.

9.7. Nghĩa trang: Duy trì 6 nghĩa trạng hiện tại với tổng diện tích 23,95ha, quy hoạch thêm 1 nghĩa trang diện tích 1 ha tại Sông Con

10. Cơ cấu sử dụng đất
 DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRƯỚC VÀ SAU QUY HOẠCH

	STT
	LOẠI ĐẤT
	Hiện trạng 2020
	Quy hoạch (ha)
	Chênh lệch

	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ
	Năm 2025
	Năm 2030
	

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ %
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ %
	

	
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	3.432,37
	100,00
	3.432,37
	100
	3.432,37
	100
	0,00

	I
	Đất Nông nghiệp
	2.756,89
	80,32
	2.700,19
	78,67
	2.602,16
	75,81
	-154,73

	1.1
	Đất trồng lúa
	301,94
	8,80
	291,94
	8,51
	270,84
	7,89
	-31,10

	1.2
	Đất trồng trọt khác
	587,09
	17,10
	617,09
	17,98
	626,16
	18,24
	39,07

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	1.849,01
	53,87
	1.752,31
	51,05
	1.655,21
	48,22
	193,80

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	4,69
	0,14
	4,69
	0,14
	4,69
	0,14
	0,00

	1.7
	Đất nông nghiệp khác
	14,16
	0,41
	34,16
	1,00
	45,26
	1,32
	31,10

	II
	Đất xây dựng
	349,80
	10,19
	396,5
	11,55
	491,79
	14,33
	141,99

	2.1
	Đất ở
	60,91
	1,77
	68,91
	2,01
	79,11
	2,30
	18,20

	2.2
	Đất công cộng
	2,50
	0,07
	3,5
	0,10
	4,8
	0,14
	2,30

	2.3
	Đất cây xanh, thể dục, thể thao
	4,87
	0,14
	4,87
	0,14
	5,93
	0,17
	1,06

	2.4
	Đất tôn giáo, danh lam, thắng cảnh, di tích, đình đền
	0,58
	0,02
	0,58
	0,02
	0,81
	0,02
	0,23

	2.5
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề
	6,06
	0,18
	28,06
	0,82
	79,14
	2,31
	73,08

	2.6
	Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng
	5,50
	0,16
	9,2
	0,27
	16,2
	0,47
	10,70

	2.7
	Đất xây dựng các chức năng khác
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	180,15
	5,25
	182,15
	5,31
	185,87
	5,42
	5,72

	2.8.1
	Đất giao thông
	127,82
	3,72
	129,82
	3,78
	132,37
	3,86
	4,55

	2.8.2
	Đất xử lý chất thải rắn
	
	
	
	
	
	
	0,00

	2.8.3
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	50,42
	1,47
	50,42
	1,47
	51,42
	1,50
	1,00

	2.8.4
	Đất hạ tầng kỹ thuật khác
	1,91
	0,06
	1,91
	0,06
	2,26
	0,07
	0,35

	2.9
	Đất hạ tầng phục vụ sản xuất
	87,25
	2,54
	87,25
	2,54
	87,25
	2,54
	0,00

	2.10
	Đất quốc phòng, an ninh
	1,98
	0,06
	11,98
	0,35
	32,68
	0,95
	30,70

	3
	Đất khác
	325,68
	9,49
	335,68
	9,78
	338,42
	9,86
	12,74

	3.1
	Đất sông ngòi, kênh rạch, suối và mặt nước chuyên dùng
	109,62
	3,19
	121,62
	3,54
	130,12
	3,79
	20,50

	3.2
	Đất bằng chưa sử dụng
	216,06
	6,29
	214,06
	6,24
	208,3
	6,07
	-7,76


11. Danh mục các dự án đầu tư và phân kỳ nguồn vốn

11.1. Các dự án ưu tiên

Đầu tư xây dựng theo phân kỳ lộ trình các công trình, dự án từ các nguồn và dự trù kinh phí như sau:

- Đường trục thôn: Xây dựng mới 1 tuyến và nâng cấp 18 tuyến đường trục thôn, với tổng chiều dài 19,29 km, dự kiến 30 tỷ đồng.
   

- Đường ngõ thôn: Xây dựng mới 7 tuyến, nâng cấp 200 tuyến đường ngõ thôn, với tổng chiều dài 39,75 km, dự kiến 40 tỷ đồng;

- Đường nội đồng: Xây dựng mới 1 tuyến và nâng cấp 25 tuyến đường trục chính nội đồng, với tổng chiều dài 20,85 km, dự kiến 20 tỷ đồng

- Trường học: Xây dựng bổ sung một số phòng học, các công trình phụ trợ, đầu tư trang thiết bị dạy học, dự kiến 10 tỷ đồng. 

- Kênh mương thủy lợi: Cứng hóa, nâng cấp hệ thống kênh mương 23 tuyến, tổng chiều dài 19,32km, dự kiến 20 tỷ đồng.

- Cơ sở vật chất văn hóa: Xây mới nhà văn hóa xã, nâng cấp trụ sở làm việc của xã: 7 tỷ đồng; cải tạo nâng cấp nhà văn hóa các thôn: 5 tỷ đồng

- Xây dựng khu thương mại dịch vụ, vùng chuyên canh, vùng chăn nuôi tập trung, vùng tiểu thủ công nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh toàn xã: Kinh phí dự kiến: 70 tỷ đồng;

- Trạm y tế: Nâng cấp, xây dựng 1 số hạng mục trạm y tế xã và trang bị dụng cụ y tế, tổng kinh phí dự kiến là 6,5 tỷ đồng.

- Xây mới cầu Quang Diệm, tổng kinh phí dự kiến 70 tỷ


    - Xây dựng nhà máy nước sạch và mạng lưới đường ống: 100 tỷ

11.2. Phân kỳ vốn:

Tổng vốn đầu tư dự kiến: 378.500 triệu đồng, được phân ra các năm và giai đoạn như sau:

           - Năm 2020: 695 triệu đồng;

           - Năm 2021: 59.576 triệu đồng; 

           - Năm 2022: 49.912 triệu đồng; 

           - Năm 2023-2025: 81.168 triệu đồng;

           - Năm 2026-2030: 22.200 triệu đồng

Cơ cấu nguồn vốn dự kiến: Nguồn cấp trên hỗ trợ từ các Chương trình, dự án chiếm 32%, nguồn vốn tự có của địa phương 30%, nguồn vốn huy động đóng góp của người dân, doanh nghiệp và các nguồn khác chiếm 38%.

12. Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch:

- Quản lý về ranh giới, phạm vi, tính chất xã. 

- Kiểm soát không gian, kiến trúc các phân khu chức năng và công trình trọng điểm: Cơ quan hành chính xã, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, thương mại dịch vụ. 

- Quản lý về chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường trục chính xã, đường trục thôn, liên thôn, đường ngõ thôn, xóm.

- Khu vực cấm xây dựng; phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật; biện pháp bảo vệ môi trường. 

- Khu vực bảo tồn, tôn tạo công trình kiến trúc, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, địa hình cảnh quan.

13. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

* Giải pháp về triển khai thực hiện, quản lý quy hoạch:
- Ủy ban nhân dân xã Quang Diệm tổ chức công bố, công khai quy hoạch; lập kế hoạch và tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa; 
- Tổ chức lập các dự án đầu tư xây dựng theo danh mục ưu tiên, lấy ý kiến của Hội đồng nhân dân xã để làm căn cứ thực hiện;

- Thống nhất chủ trư​​ơng, xây dựng kế hoạch triển khai và thành lập ban chỉ đạo để tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu và nghiêm chỉnh thực hiện những quy định trong sử dụng đất.

* Giải pháp về phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường:

- Áp dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, khuyến nông, chuyển giao khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; 

- Đổi mới phát triển kinh tế hợp tác và HTX, khuyến khích hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển kinh tế hợp tác trên cơ sở liên kết, liên minh giữa các hộ, các trang trại bằng nhiều hình thức, cấp độ để nâng cao hiệu quả kinh tế; đổi mới và phát triển hệ thống quản lý và hệ thống tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp; tăng cường sự liên kết, tham gia của các tổ chức xã hội (Hội nông dân, hiệp hội ngành hàng…); làm tốt dịch vụ đầu vào, đầu ra cho nông dân;

- Ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đặc biệt hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng tưới tiêu phục vụ sản xuất;

- Khuyến khích các thành phần kinh tế khác trong nông nghiệp phát triển; hoạt động sản xuất gắn với cung ứng dịch vụ nông nghiệp tổng hợp theo chuỗi giá trị sản phẩm, từ cung cấp dịch vụ đầu vào đến chế biến và phát triển thị trường; tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu hàng nông sản của địa phương;

- Nguồn nước thải, chất thải tại các cơ sở sản xuất phải được thu gom triệt để, xử lý đúng theo quy trình, nước thải tại hộ gia đình phải có bể xử lý phù hợp trước khi thải ra môi trường;

- Chăn nuôi nhỏ lẻ trong các khu dân cư dần được chuyển ra khu chăn nuôi tập trung ngoài khu dân cư để thuận lợi cho thu gom và xử lý nguồn thải trước khi thải ra môi trường.;

- Tổ chức tốt hệ thống các cơ sở thu gom rác và xử lý rác tại các bãi rác tập trung.

* Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực:

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn, có trách nhiệm, tâm huyết;

- Có chính sách khuyến khích người dân tự nâng cao tay nghề, thu hút nguồn nhân lực có trình độ khá về làm việc tại địa phương; tổ chức các lớp dạy nghề; thành lập các câu lạc bộ khuyến nông, câu lạc bộ thanh niên lập nghiệp, hội nông dân cùng sở thích, hội làm vườn, trồng cây cảnh...


* Giải pháp về chính sách, thị trường, huy động nguồn vốn:

- Tạo điều kiện cho các hộ vay vốn mở rộng sản xuất (theo quy hoạch);

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp;

- Mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa đến mọi tầng lớp trên địa bàn; khuyến khích, ưu tiên sử dụng hàng hóa tại địa phương;

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân bỏ vốn đầu t​​ư các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và tham gia xây dựng hệ thống hạ tầng, thực hiện có hiệu quả các nguồn đầu t​​ư hỗ trợ tạo việc làm cho người dân; kêu gọi các doanh nghiệp có tiềm năng đầu tư xây dựng, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, cung cấp vât tư, giống và chịu trách nhiệm bao tiêu sản phẩm đầu ra. 

Điều 2. Giao trách nhiệm cho các đơn vị, địa phương liên quan:

1. Ủy ban nhân dân xã Quang Diệm:

- Lập Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch, trình Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, phê duyệt; 

- Tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch, triển khai cắm mốc giới theo đồ án quy hoạch được phê duyệt; thực hiện việc quản lý quy hoạch, quản lý đất đai theo đúng quy định hiện hành; tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn tham gia quản lý, thực hiện quy hoạch.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên quan hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân xã Quang Diệm triển khai thực hiện, quản lý quy hoạch theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND xã Quang Diệm và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Văn phòng Điều phối NTM huyện;

- Lưu: VT, KTHT. 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Trần Bình Thân
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